	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Vật lí 10
Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1 (3,0 điểm)

        Một người ném một vật từ độ cao h = 2m so với mặt đất, hướng lên trên với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s, hợp với phương ngang một góc α = 450. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua lực cản không khí.
      a. Lập phương trình quỹ đạo của vật, nhận xét về hình dạng quỹ đạo.

      b. Tìm độ cao cực đại của vật.

      c. Ngay trước khi chạm đất, vectơ vận tốc của vật hợp với phương ngang góc β. Tìm β.
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Câu 2 (6,0 điểm)

	       Trên mặt sàn nằm ngang có một nêm ABC với khối lượng m2 = 2kg, mặt AB dài L = 1m, nghiêng góc α = 300 so với phương ngang. Tại đỉnh A của nêm đặt một vật có khối lượng m1 = 500g để nó trượt không vận tốc ban đầu dọc theo mặt AB (hình 1). Biết hệ số ma sát giữa m1 và m2 là k = 0,5; bỏ qua ma sát giữa nêm và sàn, g = 10 m/s2
	


      a. Giữ nêm đứng yên trên mặt sàn. Tính gia tốc của m1 và thời gian m1 trượt tới B.
      b. Để nêm tự do trên mặt sàn. Tính gia tốc của nêm và quãng đường nêm đi được kể từ lúc vật m1 bắt đầu trượt cho tới khi nó tới B.
Câu 3 (4,0 điểm)

	        Một cái thang AB đồng chất, dài 2m, khối lượng m = 3kg được giữ nghiêng góc α trên mặt sàn nằm ngang bằng sợi dây BC nằm ngang (hình 2). Hệ số ma sát trượt giữa thang và sàn là 
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 QUOTE  
. Lấy g =10m/s2 

      a. Khi α = 450, thang đứng yên cân bằng. Tính các lực tác dụng lên thang.

      b. Tìm điều kiện của α để thang cân bằng.
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      c. Khi α = 450, một con khỉ khối lượng 30kg bắt đầu trèo lên thang từ điểm A. Tìm vị trí của con khỉ trên thang khi thang bắt đầu trượt.


Câu 4 (5,0 điểm)
	        Cho cơ hệ như hình  3:

         Đĩa có khối lượng M = 300g; lò xo thẳng đứng có độ cứng 
k = 25N/m, đầu trên gắn với đĩa, đầu dưới gắn với vật m1 đặt trên mặt bàn. Thả vật m = 100g không vận tốc ban đầu từ độ cao h = 7,2cm (so với đĩa) đến va chạm mềm với đĩa. 
Lấy g = 10m/s2, bỏ qua mọi ma sát.
      a. Tìm vận tốc của m ngay trước và ngay sau va chạm.

      b. Tìm độ biến dạng cực đại của lò xo sau va chạm.

      c. Vật m1 có khối lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để nó không bị nhấc lên khỏi mặt bàn?
	[image: image64.wmf]qt

F

[image: image65.wmf]1

N

[image: image66.wmf]2

N

[image: image67.wmf]1

ms

f

[image: image68.wmf]1

P

[image: image69.wmf]1

'

N




Câu 5 (2,0 điểm)

         Cho các dụng cụ sau: 


- Thước gỗ, đồng chất khối lượng m.

- Vật nặng kim loại khối lượng m, có móc treo.

- Thước thẳng có độ chia nhỏ nhất milimet.
          - Sợi dây dài không giãn.

- Giá đỡ.


- Bàn dài có mặt ngang.
          Hãy xây dựng phương án thí nghiệm để xác định hệ số ma sát trượt giữa thước gỗ và mặt bàn.
--------- Hết --------
 Họ và tên thí sinh:......................................... Số báo danh …..:...........................................
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
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(1,5 điểm)
	Chọn hệ tọa độ Oxy: Gốc O trùng với 

Vị trí ném; chiều dương như hình vẽ

- Phương trình vận tốc: [image: image5.png]e,
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- Phương trình tọa độ: [image: image7.png]X = vpcosa.t
{y





- Phương trình quỹ đạo của vật:

              [image: image9.png]



- Dạng quỹ đạo là parabol
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	1.b
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(0,75 điểm)
	- Tại vị trí cao nhất vy = 0 Hay: [image: image11.png]


 s

- Thay vào tính được y = 2,5 m

- Độ cao cực đại: Hmax  = 2 + 2,5 = 4,5 m
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	1.c

[image: image77.wmf]a

(0,75 điểm)
	Khi vật chạm đất thì  y = - h. Thay vào giải được t = 1,66 s
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Tính được: vx = 7,07m/s và vy = - 9,53m/s

Góc lệch so với phương ngang: [image: image13.png]tanf = = 1,35



 ; β = 53,40
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	Câu 2

(6,0 điểm)
	
	

	2.a 

(2,0 điểm)


	Vật m chịu tác dụng của 3 lực 
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Áp dụng định luật II niu tơn: 
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Chiếu lên hệ quy chiếu:  
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Từ ( 1) và (2) : 
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Thời gian vật trượt: 
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	2.b

(4,0 điểm)
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	Nêm được thả tự do. Khi vật bắt đầu chuyển động thì nêm trượt sang phải

Chọn hệ quy chiếu gắn với nêm cho vật m1.


Định luật II cho vật m1: 
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Chiếu (3) lên các trục tọa độ: 
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Từ (4) và (5): 
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Xét hệ quy chiếu gắn với đất của nêm: 

Định luật II cho nêm: 
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Chiếu (7) lên phương chuyển động của nêm:  
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Thay vào (5) ta được: 
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Thay vào (6) tính được:
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Thời gian vật trượt: 
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Quãng đường nêm trượt được:
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	Câu 3

(4,0 điểm)
	
	

	3 a

(1,5 điểm)
	Các lực tác dụng lên thanh là:

- Trọng lực P (đặt tại khối tâm G)

- Lực ma sát Fms và phản lực vuông góc N của sàn tại A

- Lực căng T của dây BC.
Áp dụng điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn (về lực và momen) ta có:
                [image: image31.png]


 (1)
Và tổng đại số các mô men lực đối với trục quay đi qua A bằng 0:

[image: image32.png]M(P) + M(F,o; + M(N) + M(T) = O





Hay: [image: image34.png]


 (2)

Chiếu (1) lên phương nằm ngang và phương thẳng đứng: 

             Fms – T = 0 và  - P + N = 0
Khi α = 450 ta có:     Fms = T = 15N; N = P = 30N.
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	3.b

(1,0 điểm)
	Từ điều kiện lực ma sát Fms phải là lực ma sát nghỉ 

Fms [image: image36.png]


 μN, từ các phương trình trên suy ra:
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 suy ra cotg[image: image40.png]a < 2p =3 hay a = 30°




Vậy muốn cho thanh AB cân bằng, góc nghiêng α phải lớn hơn hoặc bằng 300.
	1,0

	3.c

(1,5 điểm)
	Gọi M là vị trí của con khỉ trên thang khi thang bắt đầu trượt. Đặt AM = x

Phương trình cân bằng lực cho hệ: 

                    [image: image42.png]


 (3)
Phương trình cân bằng moomen:

                      [image: image44.png]M(P) + M(F,; + M(N) + M(T) + M(P) = 0




Xét trục quay qua A:[image: image46.png]
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 (4)

Chiếu (3) lên lên phương ngang và phương thẳng đứng ta được:

           N = P + P’ = 330N; T = Fms = k.N = 
[image: image49.wmf]3303
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Thay vào (4). Tìm được x = 1,81 m
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	Câu 4

(4,0 điểm)
	
	

	4.a

(1,0 điểm)
	Chọn gốc thế năng tại M là vị trí cân

bằng của đĩa:

- Trước va chạm: Áp dụng định luật bảo

toàn cơ năng :
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- Sau va chạm: Áp dụng định luật bảo

toàn động lượng:
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(2,5 điểm)
	Sau khi va chạm: Chọn gốc thế năng tại O (là vị trí cân bằng mới của hệ)

Ta có: 
[image: image52.wmf]0,04
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Khi lò xo biến dạng cực đại thì vận tốc của (m +M) bằng 0


Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại M và N:
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Giải phương trình ta được: ON = 0,055m = 5,5cm

Vậy lò xo biến dạng cực đại ∆l = 
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	4.c

(1,5điểm)
	Vật m1 chỉ bị nhấc lên khỏi mặt bàn khi lò xo giãn. Tại vị trí cao nhất của (m+M) vật m1 không bị nhấc lên thì trong quá trình chuyển động m1 không bị nhấc lên.

Vị trí cao nhất cách O một khoảng : 
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Vì ON 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image57.wmf]0
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 nên lò xo luôn nén. Hay m1 không bị nhấc lên khỏi mặt bàn dù có khối lượng nhỏ.
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	Câu 5

(2,0 điểm)
	
	

	
	- Cơ sở lý thuyết: 

+ Va chạm giữa thước và vật m là va chạm tuyệt đối đàn hồi. Mặt khác hai vật có khối lượng bằng nhau nên chúng sẽ trao đổi vận tốc cho nhau.

+ Sau va chạm thước chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát trượt.

+ Tính được gia tốc của thước sẽ suy ra được hệ số ma sát trượt.


- Các bước thực hiện:

+ Đặt thước trên bàn. Đánh một mép của thước trên bàn.

+ Đo chiều dài l của con lắc đơn

+ Kéo vật m lệch khói vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 900. Rồi thả cho m chuyển động không vận tốc đầu đến va chạm với một đầu của thước.

 

Tốc độ của m trước va chạm và của của thước sau va chạm là

                              
[image: image58.wmf]0

2

vgl

=


+ Khi thước dừng lại đánh dấu vị trí của thước lúc trước.

+ Đo quãng đường thước dịch chuyển được: s

+ Tính được gia tốc của thước 
[image: image59.wmf]2
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+ Áp dụng định luật III niu tơn tính được hệ số ma sát trượt:
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